I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất và tư vấn
	STT
	Tên dự án, nghiệm vụ KHCN
	Người chủ trì và các thành viên
	Đối tác trong nước và quốc tế
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí thực hiện
(triệu đồng)
	Tóm tắt sản phẩm và ứng dụng thực tế

	1 
	Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tự học, tự nghiên cứu các học phần lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình
	Lương Thị Lan Huệ
Nguyễn Văn Duy
Trương Thị Thu Hà
Trương Thị Hoa
Phạm Thị Diệu Vinh
	
	2024 -2025
	27
	- 01 báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tự học, tự nghiên cứu các học phần lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình.
- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01.

	2 
	Nghiên cứu quản lý chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học theo tiếp cận AUN – QA tại Trường Đại học Quảng Bình
	Vương Kim Thành 
Nguyễn Thị Xuân Hương
Trần Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Thị Diễm Hằng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
	
	2024 - 2025
	17
	- Công trình khoa học toàn văn về: “Thực trạng quản lý chương trình đào  tạo  ngành Giáo  dục  tiểu  học  theo  tiếp cận  AUN – QA tại Trường Đại học Quảng Bình”
- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01.

	3 
	Nghiên cứu dự báo phát triển nguồn nhân lực giáo viên tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2025 – 2030
	Hoàng Thị Tường Vi
Nguyễn Thị Thùy Vân
Nguyễn Thị Diễm Hằng 
Nguyễn Thị Xuân Hương
Trương Thị Thu Hà
	
	2024 -2025
	27
	- Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu dự báo nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học và mầm non tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2025-2030.
- 01 Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước.
- Số liệu chỉ tiêu tuyển sinh ngành giáo dục Tiêu học và giáo dục Mầm non từ năm 2025 - 2030

	4 
	Nghiên cứu xây dựng mô hình thao trường học Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK trong giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Quảng Bình
	Lê Thị Hiếu 
Trần Thủy
Lê Trọng Đình Văn 
	
	2024 -2025
	37
	- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01
- Phân tích đánh giá thực trạng giảng dạy nội dung chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và thao trường tạiTrường Đại học Quảng Bình.
- Triển khai xây dựng thao trường học chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK cho sinh viên trường Đại học Quảng Bình.

	5 
	Nghiên cứu giải pháp tích hợp thể thao giải trí trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Nguyễn Anh Tuấn
Cao Phương
Nguyễn Thị Tuyến
	
	2024 -2025
	17
	Các giải pháp tích hợp Thể thao giải trí trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thông qua đó giúp các em có thêm nhiều lựa chọn vui chơi giải trí bổ ích, phát triển sức khoẻ hoàn thiện thể chất. Đây cũng là cơ sở khoa học để giáo viên các trường nghiên cứu áp dụng cho học sinh trên địa bàn, nhằm phát huy hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong Nhà trường.

	6 
	Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao nhận thức và kỹ năng phản biện các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh trong môi trường số cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình
	Trương Thị Thu Hà
Trần Hương Giang
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Thị Như Nguyệt
Lương Thị Lan Huệ
	
	2024 -2025
	25
	- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01
- Tài liệu tham khảo và hướng dẫn cho sinh viên trường Đại học Quảng Bình

	7 
	Nghiên cứu giải pháp cải thiện kỹ năng tìm kiếm và viết các dự án hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo tại trường Đại học Quảng Bình
	Mai Thị Thùy Dung
Phan Trọng Tiến
Trương Thị Thu Hà
Đặng Thị Hiền
Nguyễn Thị Bích Hằng
Dương Thị Mai Phương
	
	2024 -2025
	27
	- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01
- Tư liệu hữu ích cho giảng viên trong việc xây dựng bài giảng về các học phần kỹ năng Viết, tham khảo về các chiến lược, giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng viết cho người học.

	8 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ kinh doanh du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Nguyễn Văn Chung
Hoàng Thị Dụng 
Phan Nữ Ý Anh
	
	2024 -2025
	25
	- Mô hình hệ thống thông tin phục vụ giảng dạy cho sinh viên ngành du lịch tại trường ĐH Quảng Bình
- 01 tạp chí trong nước thuộc danh mục PGS
- 01 sách chuyên khảo

	9 
	Nghiên cứu ứng dụng mô hình lớp học toàn cầu nhằm tăng cường môi trường giao tiếp cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Quảng Bình
	Hoàng Hoa Ngọc Lan
Trần Thị Phương Tú
Nguyễn Thị Hồng Thúy
	
	2024 -2025
	17
	Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01
Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết cho giảng viên về cách thức sử dụng mô hình lớp học toàn cầu, bao gồm các bước biên soạn, thiết lập lớp học toàn cầu, hoạt động học tập, bài tập thực hành, và phương pháp đánh giá.

	10 
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học tương tác nhằm phát triển năng lực đọc hiểu cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Quảng Bình
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nguyễn Ngọc Anh
	
	2024 -2025
	17
	Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01


	11 
	Nghiên cứu thực trạng bệnh lý sâu răng và đề xuất các giải pháp giáo dục sức khỏe học đường về chăm sóc răng miệng cho sinh viên khóa 66 Trường Đại học Quảng Bình
	Hoàng Thị Nga
Phạm Xuân Hậu
                           Nguyễn Đức Bình
	 Trần Thị Ánh Tuyết
	 Hoàng Thị Huệ
	 Trần Cẩm Trang

	
	2024 -2025
	25
	Có 01 báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học và 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.


	12 
	Nghiên cứu khảo sát, ứng dụng hệ thống điện thông minh và điện năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện tại Trường Đại học Quảng Bình
	Lương Duy Minh
Lê Quý Sơn
Hoàng Văn Bảy
Võ Hoàng Thành
	
	2024 -2025
	28
	- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước
- 02 hệ thống điện tự động

	13 
	Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật học sâu trong bài toán phát hiện ung thư vú
	 Hoàng Văn Thành Nguyễn Nương Quỳnh
Hoàng Tuấn NHã
Hoàng Đình Tuyền

	
	2024 -2025
	34
	Số bài báo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế hoặc tạp chí khoa học quốc tế (chỉ số Scorpus hoặc ISI): 01 bài báo
Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01 bài báo.

	14 
	Nghiên cứu ứng dụng kết quả khoan các giếng khoan phục vụ tưới cây tại Trường Đại học Quảng Bình
	Nguyễn Chiêu Sinh
Lê Thị Phương Ý
Hoàng Anh Vũ
Lê Quý Sơn
Hoàng Văn Bảy
	
	2024 -2025
	64
	04 hệ thống giếng khoan phục vụ 4 địa điểm cần thiết trong khuôn viên trường ĐHQB


	15 
	Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng sửa chữa bảo dưỡng các công trình xây dựng tại Trường Đại học Quảng Bình
	Phạm Văn Dũng
Nguyễn Quang Phú 
Nguyễn Thị Tuyết Minh
	
	2024 -2025
	25
	Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01
Tài liệu tham khảo cho sinh viên, ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng, Kinh tế.

	16 
	Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ở trường Đại học Quảng Bình và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
	Hoàng Anh Vũ
Lê Khánh Vũ
Võ Thị Nho
Tràn Thị Tuyết
Phan Đình Nhân
	
	2024 -2025
	27
	Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01 bài báo


	17 
	Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh thái của loài ốc Kèn láng (Hemifusus colosseus Lamarck, 1816) tại vùng biển Quảng Bình
	Đinh Thị Thanh Trà
Lê Thị Thu Phương
	
	2024 -2025
	34
	Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01 bài báo đăng trên tạp chí

	18 
	Xây dựng giải pháp phục vụ công tác quản lý cháy rừng tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	Nguyễn Phương Văn 
Hoàng Văn Bảy
Lê Thị Hương Giang
	
	2024 -2025
	27
	Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01 bài báo đăng trên tạp chí có chỉ có GS, PGS




